
Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp từ tàu 

thuyền trong vùng nước do Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng quản lý 

 

1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị 

Thông tin liên hệ: 

- Địa chỉ: Số 01  đường Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

- Điện thoại: 02253.569597 

- Email: xndv.hpurenco@gmail.com 

2. Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý 

Đối với tàu biển chở hàng: 

Mục 

Tàu nội chạy 

tuyến nội địa 

 (3 ngày/ 1lần) 

Tàu ngoại,nội chạy 

tuyến quốc tế 

(2 ngày/1 lần) 

Đổ rác sinh hoạt tại cầu 275.000đ/lần 33 USD/lần 

Đổ rác sinh hoạt  tại phao, vũng, vịnh (vùng 1) 385.000đ/lần 55 USD /lần 

Đổ rác sinh hoạt tại phao, vũng, vịnh (vùng 2) Giá thỏa thuận Giá thỏa thuận 

Đổ rác thải công nghiệp thông thường, giẻ dầu 

tại cầu 

275.000đ/lần 33 USD/lần 

Đổ rác thải công nghiệp thông thường, giẻ dầu 

tại phao, vũng, vịnh (vùng 1) 

385.000đ/lần 55 USD/lần 

Đổ rác thải công nghiệp thông thường, giẻ dầu 

tại phao, vũng, vịnh (vùng 2) 

Giá thỏa thuận Giá thỏa thuận 

Đối với tàu nước ngoài chở khách, tàu quân sự, tàu thực tập sinh( bao gồm thuyền 

viên, hành khách)  

Mục Đơn giá 

Cước phí phổ thông 0,77 USD/người. 

Mức tối thiểu cho một lần đổ rác  110USD/ lần/ tàu 

Mức tối đa cho một lần đổ rác 550USD/ lần/ tàu 

 

* Đơn giá trên được áp dụng 01 lần/01 phiếu và quy đổi như sau:  

01 phiếu đổ rác sinh hoạt ≤ 1m3 rác sinh hoạt   

01 phiếu đổ rác thải công nghiệp, giẻ dầu ≤ 0,2 m3 

 * Vùng neo 1 : Bạch Đằng 

* Vùng neo 2 : Bến Gót, Lan Hạ... 

* Trường hợp đổ rác tại cầu nhưng phải dùng phương tiện thủy thì áp dụng mức thu 

tương đương mức thu đổ tại phao, vũng, vịnh. 

* Trường hợp rać phaỉ đốt huỷ, chôn lấp… theo yêu cầu của chủ tàu hoặc cać 

cơ quan chức năng, mức giá sẽ do Công ty thoả thuận với chủ tàu. 

(Giá trên đã bao gồm VAT 10%) 
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